
UBND THỊ XÃ SƠN TÂY Phụ lục số 01

PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỤC VỤ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
TỪ NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ GIAO TRONG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 (ĐỢT 8)

Đơn vị: đồng

TT Đơn vị/Nguồn Kinh phí Nội dung chi Dự toán
phân bổ

Mã ĐVQHNS-
Chương-

Khoản-Nguồn
Ghi chú

Tổng cộng 3.061.369.000

I Sự nghiệp kinh tế 1.570.259.000

1

Chi SN nông nghiệp, hoạt động
khuyến nông (hỗ trợ giống cây
trồng vật nuôi, rau an toàn,
chuyển đổi cơ cấu KT); Chương
trình nông nghiệp, nông thôn mới,
rau an toàn

295.443.000

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Công vệ sinh, khử trùng và tiêu độc môi
trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia
cầm đợt mùa mưa lũ năm 2024

101.750.000

1133169-799-
281-15

KH 292/KH-UBND ngày
02/8/2024 của UBND TXST

Thanh toán tiền công tiêm phòng vắc xin
cho đàn gia súc, gia cầm đợt II vụ Thu
Đông năm 2024 và vệ sinh tiêu độc môi
trường nơi nguy cơ cao sau bão số 3

132.560.000 KH 314/KH-UBND ngày
23/8/2024 của UBND TXST

UBND các xã, phường Kinh phí mua thóc làm mồi diệt chuột vụ
Đông năm 2024 24.440.000

VB 3245/SNN-TTBVTV ngày
08/10/2024 của Sở NN&PTNT;

KH 354/KH-UBND ngày
10/10/2024 của UBND TXST;

Chi tiết theo Phụ lục 02

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống
thiên tai

Bổ sung kinh phí phụ cấp trực điếm do tăng
lương cơ sở 36.693.000 1024808-612-

283-15 Đầu năm đã cấp 600trđ

2

Kinh phí thực hiện hoạt động kỷ
niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn
Tây, 70 năm Ngày Giải phóng Sơn
Tây, 555 năm danh xưng Sơn Tây,
trung thu Thành cổ

1.036.888.000

Phòng VHTT

Kinh phí phối hợp tổ chức triển lãm tranh
cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 70
năm ngày giải phóng thủ đô

96.000.000
1022444-625-

338-15

CV 866/VHCS-QCTT ngày
27/9/2024 của Cục Văn hóa cơ sở;

CV 2548/UBND-VHTT ngày
02/10/2024 của UBND TXST

Kinh phí tổ chức chương trình Trung thu
Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài 2024 40.428.000

VB 2380a/UBND-VHTT
ngày13/9/2024 của UBND TXST

Ban quản lý di tích Làng cổ Đường
Lâm

Kinh phí tổ chức chương trình Trung thu
Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài 2024 61.600.000 1090528-799-

338-15

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể
thao

Kinh phí tổ chức chương trình Trung thu
Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài 2024 153.000.000

1022439-799-
338-15

Kinh phí tổ chức liên hoan các Ban nhạc
toàn quốc năm 2024 chào mừng kỷ niệm 70
năm giải phóng Thủ đô

250.000.000 KH 323/KH-UBND ngày
30/8/2024 của UBND TXST

Kinh phí tham gia ngày hội văn hóa thể
thao người cao tuổi vì sự nghiệp xây dựng
và phát triển Thủ đô năm 2024

77.000.000 KH 326/KH-UBND ngày
11/9/2024 của UBND TXST

Ban chỉ huy quân sự
Kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm
ngày giải phóng thị xã Sơn Tây và giải
phóng Thủ đô

358.860.000 1053630-799-
338-15

3
Chi phục vụ, tổ chức đấu giá
quyền sử dụng đất, xác định giá
đất cụ thể, giá đất khởi điểm

237.928.000

Phòng Tài nguyên và Môi trường Kinh phí thuê dơn vị tư vấn xác định giá đất
cụ thể 200.000.000 1090739-626-

338-15

Ban quản lý dự án đầu tư

Kinh phí thực hiện đấu giá QSD đất ở đối
với 31 thửa đất thuộc dự án xây dựng
HTKT khu đất đấu giá quyền sử dụng đất
khu Vàn Gợi - Đồng Quân, phường Viên
Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

37.928.000 1090699-799-
338-15

II Sự nghiệp giáo dục 744.000.000

Bổ sung cơ sở vật chất và SN giáo
dục chung khác của TX 744.000.000
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Trường THCS Viên Sơn

Kinh phí đón trường chuẩn Quốc gia giai
đoạn 2023-2028 30.000.000 1025051-622-

073-15
Kinh phí mua sắm trang thiết bị 194.000.000 Tăng 2 lớp học

Trường mầm non Sao Mai Kinh phí mua sắm phần mềm và trang thiết
bị khác 120.000.000 1133548-622-

071-15

Trường mầm non Sơn Ca
Bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua
sắm TTB đảm bảo đạt chuẩn quốc gia năm
2024

200.000.000 1090735-622-
071-15

Ban quản lý dự án đầu tư Kinh phí chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án
Sửa chữa trường THCS Thanh Mỹ 200.000.000 1090699-799-

073-15

QĐ 1579/QĐ-UBND ngày
27/9/2024 của UBND TX phê

duyệt danh mục

III Sự nghiệp quản lý nhà nước 747.110.000

Chi mua sắm tài sản, sữa chữa lớn
TSCĐ; nhiệm vụ phục vụ QLNN
phát sinh

747.110.000

Phòng Kinh tế

Kinh phí tham gia chương trình "Quảng bá,
giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá, xúc
tiến du lịch liên kết thủ đô Hà Nội - TP
HCM"

167.190.000

1090591-620-
341-15

QĐ 144/QĐ-UBND ngày
20/8/2024 của UBND TXST;

KH 309/KH-UBND ngày
20/8/2024 của UBND TXST

Kinh phí tham gia gian hàng trưng bày sản
phẩm OCOP sản phẩm đặc trưng của Thị xã
tại Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng
vũ trang Thủ đô giai đoạn (2019-2024)

46.880.000 VB 644/BCH-HCKT ngày
15/8/2024 của BCHQHS

Phòng Tư pháp Kinh phí tuyên truyền Luật Đất đai và Luật
Thủ đô năm 2024 100.000.000 1108415-614-

341-15
KH 301/KH-UBND ngày

09/8/2024 của UBND TXST

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể
thao

Kinh phí phục vụ hội nghị Người tốt việc
tốt 43.042.000 1022439-799-

341-15
KH 269/KH-UBND ngày

04/7/2024 của UBND TXST

Mặt trận tổ quốc Kinh phí tổ chức Đại hội MTTQ thị xã
nhiệm kỳ 2024-2029 150.998.000 1022434-710-

361-15 Đầu năm đã cấp 600trđ

Hội phụ nữ

Kinh phí tham gia chương trình giao lưu
tiểu phẩm tuyên truyền "Phòng, chống mua
bán người" do Hội LHPN Hà Nội tổ chức

25.000.000

1020327-712-
361-15

KH 70/KH-BTV ngày 06/6/2024
của HPN TPHN

Kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực
hiện Cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng
xử đẹp" giai đoạn 2022-2024

38.000.000

KH 52/KH-BTV ngày 22/4/2024
của HPN TPHN;

KH 181/KH-BTV ngày 30/9/2024
của HPN TXST

Kinh phí tham gia hội thi dân vũ "Phụ nữ
Thủ đô khỏe - đẹp" năm 2024 30.000.000

KH 541/KHLN-SVHTT-HLHPN
ngày 26/7/2024 của Sở VHTT và

Hội PN TPHN

Hội Cựu chiến binh

Kinh phí tổ chức Chương trình giao lưu văn
nghệ Cựu chiến binh thủ đô lần thứ VI cấp
thành phố

26.000.000
1022265-714-

361-15

KH 163/KH-SVHTT-HCCBTP
ngày 08/3/2024 của Sở VHTT và

Hội CCB

Kinh phí tham gia Hội khỏe Cựu chiến binh
thủ đô năm 2024 20.000.000

KH 692/KHLT-SVHTT-HCCB
ngày 23/9/2024 của Sở VHTT và

Hội CCB

UBND phường Ngô Quyền

Kinh phí làm điểm "Chỉ số Hiệu quả quản
trị và hành chính công cấp tỉnh" (papi) 20.000.000

1007388-799-
341-15

KH 164/KH-UBND ngày
30/5/2024 của UBND TPHN;

Kinh phí chi đại sứ Văn hóa đọc; chào
mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Thị xã,
555 năm xưng danh ST, 70 năm ngày
GPST, 70 năm GP thủ đô; phát quang xung
quanh ao, vệ sinh ao ngõ Cẩm an, ao ngõ 40
NQ

50.000.000

UBND phường Quang Trung Kinh phí cho Tổ quản lý Quảng trường 30.000.000 1007640-799-
341-15 Đã nộp NSNN 40tr

TT Đơn vị/Nguồn Kinh phí Nội dung chi Dự toán
phân bổ

Mã ĐVQHNS-
Chương-

Khoản-Nguồn
Ghi chú
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UBND THỊ XÃ SƠN TÂY Phụ lục số 02

Biểu tổng hợp hỗ trợ dự toán kinh phí mua thóc làm mồi diệt chuột vụ Đông năm 2024 cho UBND các xã, phường

Đơn vị: Đồng

TT Đơn vị
Lượng thóc
khô làm mồi

(kg)
Dự toán kinh phí

Mã ĐVQHNS-
Chương-Khoản -

Nguồn
Ghi chú

Tổng cộng 1.880 24.440.000
I UBND các phường 443 5.752.500
1 UBND phường Xuân Khanh 50 650.000 1007389-799-281-12
2 UBND phường Phú Thịnh 40 520.000 1007390-799-281-12
3 UBND phường Viên Sơn 172,5 2.242.500 1006890-799-281-12
4 UBND phường Trung Sơn Trầm 150 1.950.000 1007385-799-281-12
5 UBND phường Trung Hưng 30 390.000 1007137-799-281-12
II UBND các xã 1.438 18.687.500 Khoản 281
1 UBND xã Cổ Đông 97,5 1.267.500
2 UBND xã Đường Lâm 187,5 2.437.500
3 UBND xã Kim Sơn 500 6.500.000
4 UBND xã Sơn Đông 242,5 3.152.500
5 UBND xã Thanh Mỹ 152,5 1.982.500
6 UBND xã Xuân Sơn 257,5 3.347.500
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